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Tập tài liệu này được soạn thảo nhằm cung cấp 
cho các bạn một bản hướng dẫn thiết thực giúp 
các bạn thực hiện chương trình phòng chống và 
kiểm soát dịch hại tổng  hợp cho các loại cây 
trồng của mình một cách hiệu quả và kinh tế. Vệ 
sinh đồng ruộng là yếu tố cơ bản của chương 
trình phòng chống.  

Các loại côn trùng gây hại là những sinh vật nhỏ 
gây hư hại và tổn thất, hoặc tạo nên mối nguy 
hiểm cho các giống cây trồng của bạn. Phần lớn 
chúng ta thường nghĩ côn trùng gây hại tức là sâu 
bọ và rệp. Tuy nhiên không phải tất cả các loài 
sâu bọ và rệp đều là côn trùng gây hại, một số loài 
rất có ích và đóng góp vào việc kiểm soát côn 
trùng gây hại. Những động vật lớn, như các loại 
chuột và thỏ cũng là những côn trùng gây hại.   

Các bệnh hại là những sinh vật gây nên bệnh 
cây. Bệnh cây là bất kỳ một điều kiện nào đó xảy 
ra trên cây trồng làm gián đoạn các chức năng, 
quá trình sinh trưởng và/hoặc phát triển bình 
thường của cây. Để đơn giản, tài liệu này sử dụng 
từ “bệnh cây” để đề cập tới cả bệnh cây sinh ra 
các sinh vật và những bệnh do sinh vật gây ra.   

Cỏ dại là cây mọc ở những nơi không mong 
muốn. Cỏ dại là nơi cư trú của côn trùng gây hại 
và các loại bệnh cây, những đối tượng có thể tấn 
công cây trồng và trong một số trường hợp, cỏ dại 
có thể cạnh tranh trực tiếp với cây trồng để dành 
lấy nước và các chất dinh dưỡng. 

 

Hạn chế các loại chi phí và tổn thất 
Lợi nhuận và hiệu suất từ cánh đồng của bạn có 
thể được cải thiện đáng kể từ việc hạn chế tối đa 
những tổn thất  gây ra bởi các côn trùng gây hại 
như sâu bọ, rệp, các bệnh cây và cỏ dại. Các 
công tác kiểm soát côn trùng gây hại hiệu quả, 
một khi đã được thiết lập, nhìn chung cũng rất có 
khả năng hạn chế các chi phí về hóa chất và nhân 
công.  

 

 

 

Quản lý phòng chống côn trùng gây hại bao gồm 
lên kế hoạch, làm sạch và kiểm dịch. Để làm 
được điều này cần phải biết tổ chức, chặt chẽ và 
có một kế hoạch phù hợp cho cánh đồng của bạn. 
Một kế hoạch tốt sẽ đảm bảo rằng bạn có thể 1) 
giữ cho khu vực trồng trọt và nông cụ sạch sẽ 2) 
sử dụng các thao tác cơ bản để ngăn chặn côn 
trùng gây hại xâm nhập vào cây trồng. Phòng 
bệnh thì rẻ hơn chữa bệnh.  

Không có một công tác đơn lẻ nào có thể hoàn 
toàn ngăn chặn các côn trùng gây hại làm tổn thất 
đến cây trồng và công việc kinh doanh của bạn. 
Có một số các chiến lược khác nhau và các 
phương pháp hoặc chiến thuật kiểm soát cụ thể 
mà bạn có thể sử dụng trong và xung quanh đồng 
ruộng của mình để quản lý những vấn đề về côn 
trùng gây hại.  

Mỗi cách làm có xu hướng   

• có các tác động khác nhau, 
• tác động đến các loại côn trùng và bệnh cây 

khác nhau 
• có chi phí hoặc lợi ích khác nhau.  
Điểm mấu chốt để đạt được sự kiểm soát hiệu 
quả cồn trùng gây hại và bệnh cây là phối hợp các 
cách làm tốt nhất có thể để rút ra một chiến lược 
phù hợp nhất và thiết lập nên một chương trình 
phòng chống cố định.  

 

Quản Lý Côn Trùng Gây Hại Tổng Hợp 
IPM là sự sử dụng nhiều chiến thuật để kiểm soát 
côn trùng gây hại ở mức độ có thể khống chế 
được. Điều này có nghĩa là sử dụng nhiều hơn 
một chiến thuật, cách làm hoặc biện pháp kiểm 
soát để phối hợp với nhau. Ngoài ra, mục đích 
của việc làm này không phải lúc nào cũng nhằm 
tiêu diệt toàn bộ côn trùng gây hại, bởi vì, đôi khi 
việc khống chế một lượng nhỏ côn trùng hoặc 
khống chế mức độ dịch hại thấp sẽ mang tính lợi 
nhuận cao hơn việc loại bỏ hoàn toàn chúng.  
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Vấn đề quan trọng cần ghi nhớ là “kết hợp”. Các 
chiến thuật hoặc cách làm phù hợp được sử dụng 
trong một tổ hợp cần phải được sắp xếp với nhau 
một cách hợp lý cho công việc của bạn.   

“IPM là sự sử dụng nhiều chiến 
thuật để kiểm soát côn trùng hại ở 

các mức độ có thể khống chế được” 

Mười tập thông tin trong chuổi 'Giữ sạch cho 
ruộng rau' tập trung vào toàn bộ các cách phòng 
chống khả thi có thể được áp dụng trong công tác 
kiểm soát côn trùng chẳng hạn các biện pháp xử 
ký sinh học hoặc hóa chất.   

Bắt đầu như thế nào? 
Tất cả mọi người đều có thể thực hiện IPM. Đó là 
việc sử dụng kết hợp một số các chiến thuật và 
thao tác khác nhau. Điểm quan trọng nhất và ít 
tốn kém nhất để bắt đầu là phòng chống – GIữ 
SạCH CÁNH ĐồNG. 

Để thiết lập một chương trình quản lý phòng 
chống hiệu quả sẽ cần: 

Biết các vấn đề xuất phát tại đâu và như thế nào 

Sử dụng thật nhiều các biện pháp ở mức có thể 
để hạn chế nguy cơ gia tăng đột biến các côn 
trùng gây hại  và bệnh cây trên các giống cây 
trồng 

Thực hiện đánh giá nguy cơ trên từng loại côn 
trùng và sử dụng thông tin đó để triển khai kế 
hoạch thực hiện tất cả các chiến thuật có thể.  

 

“Sử dụng thật nhiều chiến thuật và 
biện pháp ở mức có thể” 

Đánh giá nguy cơ và triển khai kế hoạch sẽ cho 
bạn thời gian để chuẩn bị và phòng chống, hoặc ít 
nhất sẽ hạn chế mức độ hư hỏng và chi phí do 
côn trùng gây hại và bệnh cây. Nếu bạn không 
thực hiện tốt vấn đề vệ sinh và sử dụng các 
chương trình phòng chống thì việc khống chế bất 
kỳ một tình trạng dịch hại nào cũng sẽ khó khăn 
và tốn kém hơn rất nhiều.  

Tối thiểu, có 10 PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CẦN 
THIẾT cần được sử dụng trên mỗi cánh đồng. 
Cho dù bạn không làm gì, hãy làm những việc 
này: 

1. Thực hiện kiểm tra côn trùng gây hại và bệnh 
cây định kỳ để đảm bảo phát hiện sớm và 
đánh giá chính xác vấn đề 

2. Các thông tin điều chỉnh cây trồng được sử 
dụng trong việc ra tất cả các quyết định bao 
gồm các xử lý hóa chất, sinh học, toàn bộ 
cánh đồng và xử lý từng vùng  

3. Các loại côn trùng lạ hoặc các cây có các dấu 
hiệu dịch bệnh cần được đưa đi thẩm định  

4. Khu vực canh tác cây trồng và xung quanh 
cánh đồng cần giữ sạch cỏ dại  

5. Khu vực trồng trọt là vùng ‘sạch sẽ’, là vùng 
kiểm dịch so với vùng ‘bên ngoài’ cánh đồng  

6. Tất cả các cây con cần được kiểm dịch, kiểm 
tra và đảm bảo chúng không có dấu hiệu côn 
trùng và dịch hại trước khi đem ra trồng  

7. Các hạt giống hoặc cây con cần được trồng 
trên khu vực sạch sẽ chưa từng trồng các loại 
cây cùng họ ( hoặc cây thân chủ của các loại 
nấm trong đất chẳng hạn sclerotinia) từ năm 
trước.   

8. Vùi các cây trồng của vụ trước xuống đất ngay 
sau khi thu hoạch hoặc giọn sạch khỏi khu 
vực trồng trọt  

9. Nên hạn chế các hoạt động của con người 
hoặc máy cày khi trời ẩm sương, đặc biệt khi 
cây có các dấu hiệu của các vi khuẩn hoặc 
nấm bệnh trên lá  

10. Nên tiến hành các hoạt động thử nghiệm trên 
một số côn trùng trước khi  thực hiện trên các 
cây trồng bị nhiễm bệnh nặng hơn.  
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Sản phẩm tờ thông tin này và các bản dịch 
được cấp kinh phí bởi dự án HAL: Hướng Dẫn 
An Toàn và Chất Lượng Sản Phẩm cho Các 
Nhà Trồng Trọt LOTE trong Ngành Công 
Nghiệp Rau sơ khai của Chương Trình Phát 
Triển Nghành Công Nghiệp Rau 
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